
XIII. Danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

Stt Họ và tên Năm 
sinh Năm mất Quê quán 

1 Nguyễn Thị Tỵ 1926 2007 Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ 

2 Dương Thị Tần 1902 1957 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

3 Nguyễn Thị Lan 1910 1964 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

4 Trần Thị Y 1912 2006 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

5 Trần Thị Chung 1916 2006 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

6 Dương Thị Lương 1906 1996 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

7 Nguyễn Thị Nghĩa 1905 1979 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

8 Nguyễn Thị Tỉnh 1918 2000 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

9 Trần Thị Kỳ 1934 1970 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

10 Trần Thị Định 1914 1984 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

11 Nguyễn Thị Thanh 1896 1981 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

12 Trần Thị Chi 1914 2012 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

13 Trần Thị Tính 1916 2007 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

14 Nguyễn Thị Du 1915 1995 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

15 Hạ Thị Chình 1904 1965 Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

16 Cấn Thị Hai 1919 1972 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

17 Nguyễn Thị Đậu 1905 1962 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

18 Nguyễn Thị Đạy 1911 2005 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

19 Phan Thị Chân 1895 1988 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

20 Nguyễn Thị Lĩnh 1910 1952 Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

21 Trần Thị Nhớn 1902 không rõ  Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

22 Trần Thị My 1918 không rõ  Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

23 Phạm Thị Nghĩa 1901 1979 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

24 Hoàng Thị Nhỡ 1899 1972 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

25 Nguyễn Thị Bài 1920 2001 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 



26 Đỗ Thị Hiền 1915 1956 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

27 Nguyễn Thị Chạnh 1923 1957 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

28 Trần Thị Kỹ 1903 1986 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

29 Nguyễn Thị Nhu 1911 1980 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

30 Quyết Thị Lưỡng 1907 1983 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

31 Bùi Thị Tẩn 1916 2009 Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ 

32 Hoàng Thị Lương 1903  1945  Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

33 Nguyễn Thị Tài 1910  2004  Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 

34 Nguyễn Thị Tháp 1900  1979 La Phù, Tam Thanh, Phú Thọ 

35 Phạm Thị Bon 1917 2006 La Phù, Tam Thanh, Phú Thọ 

36 Lê Thị Giá 1923 1988 Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ 

37 Quản Thị Xuân 1909 1991 Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ 

38 Đinh Thị Dụi 1914 2005 Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

39 Khuất Thị Lan 1914 1978 Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

40 Nguyễn Thị Tuất 1906 không rõ  Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

41 Đào Thị  Tuyết 1907  không rõ Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ 

42 Lê Thị Cuông 1885 1946 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

43 Phạm Thị Thục 1895 1950 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

44 Nguyễn Thị Sợi 1906 1951 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

45 Lê Thị Dừa 1900 1987 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

46 Nguyễn Thị Chí 1915 2013 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

47 Hoàng Thị Tuyên 1911 2020 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

48 Lương Thị Lễ 1891 1956 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Tho 

49 Phạm Thị Kiệm 1902 1945 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

50 Hoàng Thị Cẩn  1903 không rõ  Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ 

51 Nguyễn Thị Côi  1905  không rõ Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ 

52 Khuất Thị Niên  1892  không rõ Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ 

53 Trần Thị Cứ 1912 1985 Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ 



54 Hoàng Thị Tý 1900 1985 Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ 

55 Nguyễn Thị Cát 1919 1971 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

56 Nguyễn Thị Nhiên 1913 1989 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

57 Vũ Thị Cúc 1906  1991  Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

58 Nguyễn Thị 
Chung 1920 1951 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

59 Hà Thị Tỉn 1892 1948 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

60 Nguyễn Thị Đá 1890 1966 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

61 Hà Thị Vẹt 1902 1989 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

62 Đặng Thị  Ân 1917 2008 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

63 Trần Thị Tần 1902 1972 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

64 Nguyễn Thị Cầm 1915 1942 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

65 Mã Thị Khỉ 1912  1995  Cai Kinh, Hữu Lũng, Lạng Sơn 

66 Đỗ Thị Kỷ 1917 1945  Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây 

67 Nguyễn Thị Thêu 1894  1981 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây 

68 Phan Thị Nguyệt 1920 2018 Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ 

69 Lê Thị Dưỡng 1918  1981  Phong Vân, Ba Vì, Hà Tây 

70 Nguyễn Thị Nghi 1925  2013  Phong Vân, Ba Vì, Hà Tây 

71 Kiều Thị Ngọ 1898 1953 Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội 

72 Nguyễn Thị Cấp 1911 2001 Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ 
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